
TUẦN 21 
 (Từ ngày 06/2 - 10 / 2 / 2023)                                                                    

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

( Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng dạy học 

 

 

Hai 

6/2 

 

 

Sáng 

1 61 HĐTN      

2 241 Tiếng Việt Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay ( T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 242 Tiếng Việt Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay ( T2) BGĐT, vở TV 

4  Tiếng Anh Unit 6: Activities   

 

Chiều 

5 21 Đạo đức Tự giác tham gia các hoạt động của trường  BGĐT 

6 41 TNXH Con vật quanh em (T3)  BGĐT 

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ   

Ba 

7/2 

 

 

Sáng 

1 243 Tiếng Việt Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay ( T3) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 244 Tiếng Việt Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay ( T4)  BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 61 Toán So sánh số có hai chữ số Bộ Đ DToán 

4 42 TNXH Chăm  sóc và bảo vệ vật  nuôi (T1) BGĐT 

 

Chiều 

5 62 HĐTN Bài 15:Sắp xếp nhà cửa gọn gàng đón Tết (Tiết 1) BGĐT 

6 3 GDĐP CĐ2: Món ăn truyền thống Cốm làng Vòng( T1) BGĐT 

7  HDH  BGĐT,Bảng nhóm 

 

Tư 

8/2 

 

 

Sáng 

1 245 Tiếng Việt Bài 2: Làm anh (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 246 Tiếng Việt Bài 2: Làm anh T2) BGĐT, Bảng phụ   

3  HĐ TV    

4 62 Toán Luyện tập BGĐT,Bảng nhóm 

 

Chiều 

5  GDTC Bài 4.Vận động phối hợp của cơ thể  (Tiết 5)  

6  HDH  BGĐT, Bảng phụ   

7  Toán- TA   

 

 

 

 

Năm 

9/2 

 

 

Sáng 

 247 Tiếng Việt Bài 3: Cả nhà đi chơi núi (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 248 Tiếng Việt Bài 3: Cả nhà đi chơi núi (T2) BGĐT, vở TV   

3 63 Toán Luyện tập  BGĐT, Bảng nhóm   

4 249 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

 

Chiều 5 
 Âm nhạc - Đọc nhạc. Thường thức âm nhạc. 

- Vận dụng – sáng tạo: Dài – ngắn 
 

6  Tiếng Anh Unit 6: Activities   

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ   

Sáu 

 

10/2 

 

 

Sáng 

1 250 Tiếng Việt Bài 3: Cả nhà đi chơi núi (T3) BGĐT  

2  GDTC Bài 4.Vận động phối hợp của cơ thể  (Tiết  6) BGĐT  

3  Mĩ thuật Sáng tạo từ những khối cơ bản(T4)  

4 251 Tiếng Việt Bài 3: Cả nhà đi chơi núi (T4) BGĐT  

 

Chiều 

5 252 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

6  HDH   BGĐT, Bảng phụ   

7 63 HĐTN Sơ kết tuần 21. Kế hoạch tuần 22 Số thi đua 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

Ngày  18  tháng 1  năm 2023 

Tổ trưởng 

Bùi Thị Kim Oanh 


